
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 26/5/2025
H29.109-

250508-0232

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG MINH

Vị trí DDG32-c – Khu 

vực cách ly quốc nội đi 

– Gate 22-26 nhà ga 

Cảng HKQT Tân Sơn 

Nhất, 58 Trường Sơn, 

Phường 02, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

2 26/5/2025
H29.109-

250512-0372
HỘ KINH DOANH MAMA_HÀU

196/75 Vườn Lài, 

Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

3 26/5/2025
H29.109-

250511-0031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU CAPHE GOLDEN 

CUP

Lô Số SF15, tại Tầng 

Hai - Khu Ẩm Thực - 

AEONMALL TÂN 

PHÚ CELADON, Số 30 

Đường Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

4 26/5/2025
H29.109-

250220-0153

HỘ KINH DOANH BUFFET 

NHÀ TUI

376 Tân Kỳ Tân Qúy, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

5 26/5/2025
H29.109-

250513-0318

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THỨC 

HẢI

87/75 Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Sản xuất nước 

uống đóng bình
13/05/2025 10/06/2025

6 26/5/2025
H29.109-

250512-0467

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH TÚ

01 Lê Quang Chiểu, 

Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

7 26/5/2025
H29.109-

250512-0178

HỘ KINH DOANH BÚN RIÊU 

TÓP MỠ MỌC GIÒN CÔ 

HƯƠNG BÉO - 19B NGUYỄN 

THỊ MINH KHAI

19B Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

8 26/5/2025
H29.109-

250513-0222
HỘ KINH DOANH PHỞ HUY 67

79 Nguyễn Trường Tộ, 

Phường 13, Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

9 26/5/2025
H29.109-

250513-0258

QUÁN ĂN BÚN BÒ BÀ HAI 

HUẾ

79/2M3A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 1, Quận 

4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

10 26/5/2025
H29.109-

250422-0312
CÔNG TY TNHH VIỆT CARMEN

Số 8, đường Lý Tự 

Trọng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

11 26/5/2025
H29.109-

250509-0107

HỘ KINH DOANH LA NGỌC 

YẾN

261/16 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

12 26/5/2025
H29.109-

250306-0070
HỘ KINH DOANH BÚN ĐA ĐA

92 Mạc Thị Bưởi, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

13 26/5/2025
H29.109-

250512-0376

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ DŨNG PHÁT - 

XƯỞNG SẢN XUẤT

153 Bình Thành, Khu 

phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Bình Tân

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
13/05/2025 10/06/2025

14 26/5/2025
H29.109-

250512-0434

HỘ KINH DOANH SONG NGỌC 

2

154 Đường số 3, khu 

phố 3, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

15 26/5/2025
H29.109-

250514-0283

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT MINH 

GẮNG

28D Phan Văn Sửu, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình

Sản xuất nước đá 

dùng liền
14/05/2025 11/06/2025

16 26/5/2025
H29.109-

250514-0295

CÔNG TY TNHH SX TM HỒNG 

PHI

609-611 Tỉnh Lộ 10, 

Khu Phố 4, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

14/05/2025 11/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 26/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 26/5/2025
H29.109-

250512-0127

HỘ KINH DOANH HOA VIET 

PRINT CAFÉ 

180 Tô Hiệu, Phường 

Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại)

14/05/2025 11/06/2025

18 26/5/2025
H29.109-

250519-0157

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH FULLY WIN 

CORPORATION VIỆT NAM

86 Đường Bình Trị 

Đông, Khu phố 17, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

SƠ CHẾ, PHA 

LÓC, LUỘC, 

ĐÓNG GÓI, 

KINH DOANH 

THỊT

21/05/2025 05/06/2025

19 26/5/2025
H29.109-

250508-0330
HỘ KINH DOANH KHÔ & BIA

3 Hàm Nghi, Phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

20 26/5/2025
H29.109-

250508-0329

HỘ KINH DOANH CUA PHI PHI 

HOÀNG SA

185B Hoàng Sa, 

Phường Tân Định, Quận 

1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

21 26/5/2025
H29.109-

250508-0325
HỘ KINH DOANH ANH HÙNG

71/7 Mạc Thị Bưởi, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

22 26/5/2025
H29.109-

250509-0273

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

MỸ HẠNH

236 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

23 26/5/2025
H29.109-

250509-0203

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ẨM THỰC LÝ HOÀNG THỊNH

37 Cao Thắng, Phường 

02, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

24 26/5/2025
H29.109-

250508-0185

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 65 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

2 Bis, Công Trường 

Quốc Tế, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

25 26/5/2025
H29.109-

250508-0119

CHI NHÁNH VÕ OANH - CÔNG 

TY TNHH CHIDORI 

HOSPITALITY

Số 66 Võ Oanh, Phường 

25, Quận  Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

26 26/5/2025
H29.109-

250506-0113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

012 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

371 Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm 

14/05/2025 11/06/2025

27 26/5/2025
H29.109-

250513-0419

CHI NHÁNH GÒ VẤP - CÔNG 

TY TNHH XU XIAOYING 

VIETNAM

L4-08 Tầng L4, Toà nhà 

Vincom Plaza Phan Văn 

Trị, Số 12 Phan Văn 

Trị, Phường 1, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

28 26/5/2025
H29.109-

250505-0113

HỘ KINH DOANH TASTE OF 

SAIGON RESTAURANT & CAFE

P4-SH03 (P4-0.03), Tòa 

P4, Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận  

Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

29 26/5/2025
H29.109-

250514-0416

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

HÀN QUỐC

69 Quang Trung, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

30 26/5/2025
H29.109-

250509-0350

HỘ KINH DOANH QUÁN 

NGHÈO

10 Phan Đình Phùng, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

31 26/5/2025
H29.109-

250513-0116

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

KHẮC SỸ

XX1 Đồng Nai, Phường 

15, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

32 26/5/2025
H29.109-

250515-0305

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ 

HÀNG ICOOL 12

120 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 10

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

15/05/2025 12/06/2025

33 26/5/2025
H29.109-

250514-0365

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ 

HÀNG KARAOKE ICOOL 16

177 Trần Bình Trọng, 

Phường 02, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

15/05/2025 12/06/2025

34 26/5/2025
H29.109-

250326-0288

HỘ KINH DOANH QUÁN 

NGON BÚN MỌC

421 Cách Mạng Tháng 

8, Phường 13, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

35 26/5/2025
H29.109-

250510-0175

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

HỒNG BẢO

28/15 Phú Thọ, Phường 

01, Quận  11

Sản xuất cà phê, 

dịch vụ đóng gói 

nông sản

20/05/2025 04/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

36 26/5/2025
H29.109-

250507-0222

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 

– KLEVER FRUIT – CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ K.L.E.V.E

169 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 02, Quận 5
Kinh doanh trái cây 20/05/2025 04/06/2025

37 26/5/2025
H29.109-

250405-0212

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA H370

330 Bình Đông, Phường 

15, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống : Quán 

trà sữa, hồng trà

16/05/2025 13/06/2025

38 26/5/2025
H29.109-

250512-0222

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA 775

787 Hậu Giang, Phường 

11, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

39 26/5/2025
H29.109-

250509-0075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN 

NGÂN - RẠP CHIẾU PHIM 

THIÊN NGÂN - TẠ QUANG 

BỬU 

Vị trí L4-01 tại Tầng 4 

Trung tâm thương mại 

Topaz Elite, Khối chung 

cư 1- Khu 1, 547-549 

Tạ Quang Bửu, Phường 

04, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, giải 

khát, thức ăn nhanh

19/05/2025 16/06/2025

40 26/5/2025
H29.109-

250513-0227

HỘ KINH DOANH LÒ QUAY 

QUỐC DŨNG 

876 Quốc lộ 50, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh

CHẾ BIÊN : VỊT 

QUAY , HEO 

QUAY , GÀ 

QUAY.

20/05/2025 04/06/2025

41 26/5/2025
H29.109-

250515-0022

HỘ KINH DOANH QUÁN CHAY 

QUAN ÂM

137/7-161/2B Bình 

Tiên, Phường 8, Quận 6

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2025 17/06/2025

42 26/5/2025
H29.109-

250515-0017

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THÀNH NHƠN EM

1E đường số 10, 

Phường 13, Quận 6

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2025 17/06/2025


